
Video cơ 
chế 

40Vmax

Video này được quay ở 
Nhật Bản.
Model và thông số kỹ 
thuật có thể khác nhau 
tùy theo quốc gia.

Công Suất Cao
Độ Bền Cao
Truyền Tín Hiệu Điện Tử

Máy Khoan Động Lực Máy Khoan Đục Bê Tông

Máy Cắt Cỏ

Loa
Công Trường

Đèn LED

Đèn Pin

Máy Siết Bu Lông

Máy Vặn Vít

Máy Làm Mát Và
Ấm Dùng Pin

Máy Khoan, Vặn Vít

Máy Khoan Búa, Vặn Vít

Máy Khoan Góc

Máy Khoan Động Lực

Máy Khoan Đa Năng
Máy Đục Bê Tông

Máy Mài Góc

Máy Cưa Đĩa

Máy Cưa Đa Góc Trượt

Máy Bắn Đinh

Máy Tỉa Hàng Rào

Máy Thổi

Máy Khoan Đất Máy Cắt Cỏ

Máy Cưa Kiếm

Máy Đa Năng

Máy Cưa Đĩa
Tay Cầm Phía Sau

Máy
Hút Bụi

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp
This movie was filmed 
in Japan. 
Models and specs may 
vary by country.

CW001G
Máy Làm Mát Và Ấm Dùng Pin

Kết nối điện

Quạt Radio công trường Đèn LED/
Đèn pin

Máy pha cà phê Bộ chuyển đổi cho
USB

Phụ kiện kèm theo: Dây đeo vai (A-71093), bộ chuyển đổi AC 
(WL00000058), phích cắm dạng tẩu thuốc 
(WL00000002)

Máy làm mát và ấm dùng pin
CW001G
Khả năng
Hệ thống làm mát
Khả năng làm mát

Hệ thống giữ ấm
Khả năng giữ ấm

Thời gian sử dụng

Dây dẫn điện

Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

20 L 
Loại máy nén
-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C 
(0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)
Bộ cấp nhiệt
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C 
(85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)
với pin BL4050F X2, 
-18°C / 5°C / 60°C: 10h / 28h / 8.5h
Bộ chuyển đổi AC/ phích cắm dạng tẩu 
thuốc: 2 / 2.5 m 
663x341x372 mm 
13.5 - 16.1 kg 

Dung tích lớn

20 L IPX4

°F0°F 140°F~[ ]
MátMát-18°C°C

Ấm60°C ~

15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC DC18RD

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B  3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

22 phút

50 phút

45 phút

28phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

BL4020 2.0Ah 

BL4025 2.5Ah

BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

Thời gian sạc

Làm mát, giữ ấm

Phụ kiện

Bộ chuyển đổi AC

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

CW001GZ01: Không kèm pin, sạc.

Phụ kiện kèm theo



Đèn cảnh báo
• Đèn làm mát hoặc đèn làm ấm cho biết 
máy đang làm mát hay nóng lên.
• Đèn nguồn bật khi máy được cấp nguồn 
bên ngoài.
(từ ổ cắm dạng tẩu thuốc hoặc ổ cắm AC 
thông qua bộ chuyển đổi AC).

Đèn làm ấmĐèn làm mát

Cài đặt nhiệt độ bên trong chi tiết hơn

Khả năng chống 
nước hạng IPX4 Cổng đầu ra USB

Bánh xe lớn 
100mm

dụng cụ 
mở nắp 
chai

Những ống keo được làm ấm phải dảm bảo chưa mở, hoặc những ống keo này phải 
được cất giữ ở nhiệt độ phù hợp được qui  định bởi nhà sản xuất ống keo.

* Không bảo quản các ống keo đã mở cùng với thực phẩm vì chúng tạo ra khí gas.

Powered by 40Vmax XGT Li-Ion battery
Làm lạnh túi đá

°F[15°F]

CoolCool-10°C°C

Làm mát đồ uống

°F[40°F]

CoolCool5°C°C

Làm nóng ống keo

°F[85°F]

ẤmẤm30°C°C

°C -18 -15 -10 -5 0 5 10 30 35 40 45 50 55 60

0 5 15 25 30 40 50 85 95 105 115 120 130 140

Bảo quản mát Bảo quản nóng

°F 20L (5.3gal)
khả năng chứa

Tay cầmQuai xách

10 10

-18°C [0°F]

10
khoảng

h 28
khoảng

h

5°C [40°F]

8.5
khoảng

h

60°C [140°F]

Thời gian sử dụng trên 1 lần sạc đầy pin

với 2 pin BL4050F

Sử dụng pin Li-ion 40V max XGT

Tương thích với 4 nguồn

1. Pin 40V XGT 

2. Pin 18V LXT

3. AC 
(Thông qua bộ 
chuyển đổi AC)

4. 12V/24V DC 
(phích cắm dạng tẩu thuốc)

°F[0°F]
MátMát-18°C°C

(sử dụng 2 pin song song hoặc 1 pin) 

(sử dụng 2 pin song song hoặc 1 pin) 

Có thể sử dụng năng lượng kết hợp giữa pin XGT và pin LXT


